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Mã số 

đấu thầu
Tên hàng hóa Quy cách kỹ thuật/ đóng gói

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá 

có VAT

Thành 

tiền 
Ghi chú

I.

1 VT 01
Bơm tiêm 

nhựa 5ml

* Dung tích: 5ml

* Thành phần:

+ Kim: chất liệu thép không rỉ. Kim 23G, 25G.

Đầu kim sắc nhọn vát 3 cạnh, có nắp đậy.

+ Ống Xylanh, Pit tông: chất liệu nhựa dùng 

trong y tế. Pit tông có khía bẻ gãy để hủy sau 

khi sử dụng.

+ Gioăng: chất liệu cao su dùng trong y tế.

Cái 2.200

2 VT 02 Găng tay khám

* Chiều dài: tối thiểu 240mm.

* Các size: S; M

* Chất liệu: cao su thiên nhiên dùng trong y tế.

Đôi 6.700

3 VT 03
Ống nghiệm 

nhựa EDTA 

* Thể tích chứa mẫu : 2ml

* Thành phần: 

+ Ống nghiệm: chất liệu nhựa dùng trong y tế. 

Ống chứa hóa chất EDTA ( Ethylene Diamin 

Tetraacetic Acid) K2 dùng kháng đông cho 2ml 

máu

+ Nắp ống nghiệm: nhựa dùng trong y tế.

Cái 2.200

4 VT 04 Type Covin 
 Ống nhựa, có nắp nhựa đạt tiêu chuẩn dùng 

trong y tế, 50ml, có nút xoáy
Tube 1.000

5 VT 05
Khẩu trang 

N95

Đạt chuần N95 theo 1616/QĐ-BYT  <> hoặc 

tương đương
Cái 200

6 VT 06 Lam kính
 Lam kính nhám 1 đầu,  (72m/hộp) 

25.4x76.2mm (1in x 3in), dầy 1-1.2mm, 
Hộp 50

II.

7 CON 70 Cồn 70 độ
Chứa Ethanol, nước tinh khiết. Đạt độ cồn theo 

quy định. Chai 500 ml đến 1000ml
Lít 75

8 CON 90 Cồn 90 độ
Chứa Ethanol, nước tinh khiết. Đạt độ cồn theo 

quy định. Chai 500 ml đến 1000ml
Lít 20

III.

9 SP01
Test nhanh 

chẩn đoán HIV

Que thử dùng để định tính phát hiện sự có mặt 

của kháng thể HIV1/2 trong máu toàn phần, 

huyết thanh hoặc huyết tương người. Sản phẩm 

sử dụng một lần. Test/ hộp

Test 2.000

DANH MỤC HÀNG HÓA 

Phụ lục 1

Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm sàng lọc HIV

Danh mục gồm: 09 mặt hàng

Mua vật tư y tế

Hóa chất

Test HIV
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